	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN LUÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                 


THỜI KHÓA BIỂU - LỚP: 2/2
NĂM HỌC: 2023 – 2024
	BUỔI
	TIẾT
	THỜI GIAN
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	SÁNG
	1
	7g30 - 8g5
	HĐTN

(SHDC)
	Tiếng Anh *
	Giáo dục thể chất
	Tiếng Anh
	Toán

	
	2
	8g10 - 8g45
	Đạo đức
	Tiếng Anh *
	Nghệ thuật

(Mĩ thuật)
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt

(Viết sáng tạo)

	
	RA CHƠI (8g45 – 9g15)

	
	3
	9g15 - 9g50
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt (Đọc)
	Toán
	Toán
	Tiếng Anh

	
	4
	9g55 - 10g30
	Toán
	Tiếng Việt (Đọc)
	Tiếng Việt 
(Viết)
	Tiếng Việt
 (LTVC)
	Tiếng Anh

	

	CHIỀU
	1
	14g00 - 14g35
	Giáo dục thể chất
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt

(Nói và nghe)
	Tiếng Việt

(Đọc mở rộng)

	
	2
	14g40 - 15g15
	Tin học
	Tiếng Việt (LTVC)
	Tiếng Việt (Đọc)
	TNXH
	TNXH

	
	RA CHƠI (15g15 – 15g45)

	
	3
	15g45 - 16g20
	Tin học
	Nghệ thuật

(Âm nhạc)
	Tiếng Việt (Viết)
	HĐTN (HĐGDTCĐ)
	HĐTN (SHL)


	HIỆU TRƯỞNG

Duyệt


	TỔ TRƯỞNG CM
	Ngày 16 tháng 10 năm 2023
Giáo viên





  Chu Thị Hương
Nguyễn Thị Cẩm Vân                                        Nguyễn Thị Tuyết Ngọc
